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   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO Đ NG 

NGÀNH  ĐÀO TẠO: GI O DỤC  Ầ  NON 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần:  SỰ HỌC VÀ SỰ PH T TRIỂN T      TR  E    ỨA TUỔI  Ầ  

NON (THE LEARNING AND DEVELOPMENT OF CHILD PSYCHOLOGY)       

Mã số:  

2. Số tín chỉ:  03  

3. Đối tƣợng: S n  v  n n  n  G  o dục  ầm non     ệ  chính quy 

4. Phân bổ thời gian  

T n đơn vị 

tín c ỉ 

P ân bổ số t ết 

 ý t uyết B   tập T ảo luận T ực   n ,  

t ực tập 

Tổn  

1 13 2 0 0 15 

2 11 4 0 0 15 

3 12 3 0 0 15 

5. Điều kiện tiên quyết: Tâm lý  ọc đ   cƣơn   

6. Mục tiêu học phần 

- K ến t ức: S n  v  n   ểu đƣợc n ữn  vấn đề c un  của tâm lý  ọc trẻ em, c c  ọc 

t uyết về sự p  t tr ển tâm lý v  sự  ọc của trẻ em lứa tuổ  mầm non, đặc đ ểm p  t tr ển tâm 

lý của trẻ em từ lọt lòn  đến 6 tuổ .  

- Kỹ năn : Hìn  t  n , p  t tr ển kỹ năn  vận dụn  k ến t ức v o v ệc tìm   ểu, 

p ân tíc ,   ả  t íc  c c   ện tƣợn  tâm lý trẻ t eo quan đ ểm tâm lý  ọc   ện đ  . Tr n cơ 

sở nắm đƣợc đặc đ ểm tâm lý của trẻ   a  đo n từ 0 - 6 tuổ  để có n ữn  t c độn  sƣ p  m 

p ù  ợp vớ  từn  độ tuổ . 

- T    độ: Hìn  t  n , bồ  dƣỡn  lòn  y u trẻ, tôn trọn  sự p  t tr ển của trẻ, từ đó có 

ý t ức tự tu dƣỡn , r n luyện nân  cao p ẩm c ất v  năn  lực n  ề n   ệp để t ực   ện tốt 

côn  t c c ăm sóc,    o dục   úp trẻ có đƣợc sự p  t tr ển to n d ện. 

- Về đ p ứn  c uẩn đầu ra: Sau k    ọc xon   ọc p ần n y s n  v  n có k ả năn  

n ận b ết c c   ện tƣợn  tâm lý của trẻ từ  từ 0 - 6 tuổ  từ đó vận dụn  để xây dựn  n ữn  t c 

độn  sƣ p  m p ù  ợp vớ  trẻ ở từn  độ tuổ . 
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7. Mô tả t m tắt nội dung học phần  

Học p ần tran  bị k ến t ức về n ữn  vấn đề c un  của tâm lý  ọc trẻ em. C c  ọc 

t uyết về sự p  t tr ển tâm lý v  sự  ọc của trẻ em lứa tuổ  mầm non. Đặc đ ểm p  t tr ển tâm 

lý của trẻ em từ lọt lòn  đến 6 tuổ .  

8.  Nhiệm vụ của sinh viên 

- Về k ến t ức: S n  v  n p ả  nắm đƣợc n ữn  k ến t ức cơ bản của nộ  dun  

c ƣơn  trìn  môn  ọc. 

- Về c c đ ều k ện k  c: Đảm bảo t ờ    an  ọc tập tr n lớp, t    độ  ọc tập n    m 

túc, n    n cứu    o trìn  v  n ữn  t   l ệu t am k ảo k  c để l m c c b   tập, b   k ểm tra 

… t eo quy địn  v  y u cầu của   ản  v  n. Để t ếp t u k ến t ức của một tín c ỉ, s n  v  n 

p ả  d n  t ờ    an ít n ất 30   ờ c uẩn bị c  n ân. 

- P ả  t am   a  ọc tr n lớp ít n ất 80% số t ết của  ọc p ần 

9. Tài liệu học tập 

- T   l ệu c ín : N uyễn  n  Tuyết, N uyễn T ị N ƣ  a  (2008), Giáo trình sự phát 

triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non - D n  c o  ệ CĐSP mầm non, NXB G  o dục, H  Nộ . 

- T   l ệu t am k ảo 

[1]. Dƣơn  T ị D ệu Hoa (2012), Tâm lý học phát triển, NXB ĐHSP, H  Nộ . 

[3]. Nguyễn  n  Tuyết (c ủ b  n) (2010), N uyễn T ị N ƣ  a , Đ n  T ị K m 

Thoa, Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB ĐHSP, H  Nộ . 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

T ực   ện t eo Quy c ế đ o t o đ    ọc v  cao đẳn   ệ c ín  quy t eo  ệ t ốn  tín 

c ỉ ban   n  t eo Quyết địn  số 17/VBHN-BGDĐT n  y 15 t  n  5 năm 2014 của Bộ 

trƣởn  Bộ G  o dục v  Đ o t o.  

Đ ểm  ọc p ần đƣợc x c địn  dựa tr n kết quả  ọc tập to n d ện của SV tron  suốt 

 ọc kỳ đố  vớ   ọc p ần t ôn  qua đ ểm đ n      bộ p ận, bao  ồm: T n  t ần t    độ  ọc 

tập tr n lớp, k ểm tra t ƣờn  xuy n, t    ọc p ần. 

TT Các c ỉ t  u đ n      P ƣơn  p  p 

đ n      

Ghi chú 

Chuyên cần, thái độ 

1 - T am   a tr n lớp: 80% t ờ    an qu  địn  

- C uẩn bị b   đầy đủ 

- Tíc  cực l m b   tập 

Quan s t, đ ểm dan …  

           Kiểm tra thường xuyên 

2  B   tập 

 

C ấm b   tập  
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C c quy luật về sự p  t tr ển tâm lý của trẻ 

lứa tuổ  mầm non  G ao t ếp xúc cảm trực t ếp 

vớ  n ƣờ  lớn l   o t độn  c ủ đ o của trẻ     

nhi; Ho t độn  vớ  đồ vật l   o t độn  c ủ đ o 

của trẻ ấu n  ; Sự p  t tr ển tâm lý của trẻ ấu 

nhi; Ho t độn  vu  c ơ  của trẻ mẫu    o  Đặc 

đ ểm đờ  sốn  tìn  cảm của trẻ mẫu    o  Đặc 

đ ểm p  t tr ển n ôn n ữ của trẻ mẫu    o  Sự 

p  t tr ển trí n ớ của trẻ mẫu    o; C uẩn bị c o 

trẻ t íc  ứn  vớ   o t độn   ọc tập ở trƣờn  t ểu 

 ọc 

3 B   k ểm tra 

- C c  ọc t uyết, quy luật về sự p  t tr ẻn tâm 

lý của trẻ lứa tuổ  mầm non  Đặc đ ểm p  t 

tr ển tâm lý của trẻ     n   

- Đặc đ ểm p  t tr ển tâm lý trẻ ấu n  ; C c 

d n   o t độn  của trẻ mẫu    o 

- Sự  ìn  t  n  v  p  t tr ển mặt xã  ộ  tron  

nhân cách trẻ mẫu    o  Sự p  t tr ển trí tuệ v  

c uẩn bị sẵn s n  tâm lý c o trẻ v o trƣờn  t ểu 

 ọc. 

C ấm b   k ểm tra  

Các bài thi 

4 T   kết t úc  ọc p ần V ết  oặc vấn đ p  

11. Thang điểm 

Sử dụn  t an  đ ểm 10 và thang đ ểm c ữ t eo Quy c ế đ o t o đ    ọc v  cao đẳn   ệ 

c ín  quy t eo  ệ t ốn  tín c ỉ ban   n  t   văn bản  ợp n ất số 17/VBHN-BGDĐT n  y 

15 t  n  5 năm 2014 của Bộ trƣởn  Bộ G  o dục v  Đ o t o  

Đ ểm  ọc p ần l  tổn  đ ểm của tất cả c c đ ểm đ n      t  n  p ần của  ọc p ần n ân 

vớ  trọn  số tƣơn  ứn  đƣợc mô tả ở bản  sau: 

Nộ  dun  
C uy n cần, 

 t    độ 

K ểm tra  

 t ƣờn  xuy n   

T   kết t úc  

 ọc p ần 

     Trọn  số  5% 30% 65% 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA T      HỌC TR  E  

CHƢƠNG 1. ĐỐI TƢỢNG, NHIỆ  VỤ CỦA T      HỌC TR  E , PHƢƠNG PH P 

NGHIÊN CỨU VÀ Đ NH GI  T      TR  E  (02 LT) 

1.1. Đố   tƣợn  của tâm lý  ọc trẻ em 

1.2. N  ệm  vụ của tâm lý  ọc trẻ em 

1.3. P ƣơn  p  p n    n cứu v  đ n      sự p  t tr ển tâm lý trẻ em  

CHƢƠNG 2.  ỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PH T TRIỂN T      HỌC TR  E  (02 LT) 

2.1. Sự nảy s n  v  p  t tr ển ban đầu của tâm lý  ọc trẻ em  

2.2. Dòn  p    n uồn  ốc s n   ọc v  n uồn  ốc xã  ộ  tron  sự p  t tr ển của tâm lý 

 ọc trẻ em 

2.3. Sự p  t tr ển của tâm lý  ọc trẻ em ở N a v  Xô V ết 

2.4. Tâm lý  ọc trẻ em ở c c nƣớc p ƣơn  Tây 

2.5. Tâm lý  ọc trẻ em ở V ệt Nam 

CHƢƠNG 3. QUY  UẬT PH T TRIỂN T      CỦA TR  E  (03 LT, 01 BT) 

3.1. Sự p  t tr ển tâm lý của trẻ em 

3.2. N ữn  quy luật p  t tr ển tâm lý của trẻ em   

3.3. P ân địn  t ờ  kỳ p  t tr ển t eo lứa tuổ   

* B   tập: P ân tíc  quy luật về sự p  t tr ển tâm lý của trẻ lứa tuổ  mầm non 

PHẦN 2. SỰ PH T TRIỂN TÂM LÝ TR  E  DƢỚI 3 TUỔI   

CHƢƠNG 4. SỰ PH T TRIỂN CỦA THAI NHI (02  T) 

4.1.  ố  quan  ệ   ữa t a  n   v  mô  trƣờn  

4.2. Trìn  tự  ìn  t  n  c c    c quan ở t a  n   

4.3. C c   a  đo n p  t tr ển của t a  n   

CHƢƠNG 5. ĐẶC ĐIỂ  PH T TRIỂN T      CỦA TR  E  TRONG NĂ  ĐẦU 

(TỪ  ỌT  ÒNG ĐẾN KHOẢNG 15 TH NG) (04 LT, 01 BT) 

5.1. Đặc đ ểm tâm lý của trẻ sơ s n  (từ lọt lòn  đến 2 t  n ) 

5.2. Đặc đ ểm p  t tr ển tâm lý trẻ     n   (từ 2 đến 15 t  n ) 
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* B   tập: C ứn  m n    ao t ếp xúc cảm trực t ếp vớ  n ƣờ  lớn l   o t độn  c ủ đ o 

của trẻ     n   

CHƢƠNG 6. ĐẶC ĐIỂ  PH T TRIỂN T      CỦA TR  ẤU NHI (15 ĐẾN 36 

THÁNG) (06 LT, 02 BT) 

6.1. Sự p  t tr ển  o t độn  c ủ đ o 

6.2. Sự p  t tr ển vận độn  v  tâm vận độn  của trẻ ấu n   

6.3. Sự p  t tr ển tâm lý của trẻ ấu n   

6.4. Xuất   ện t ền đề của sự  ìn  t  n  n ân c c  

* B   tập:  

- Phân tích  o t độn  vớ  đồ vật l   o t độn  c ủ đ o của trẻ ấu n   

- Hãy làm rõ sự p  t tr ển tâm lý của trẻ ấu n   

PHẦN 3. ĐẶC ĐIỂ  PH T TRIỂN T      CỦA TR   ẪU GI O (3 - 6 TUỔI) 

CHƢƠNG 7.  CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TR   ẪU GI O (01 LT, 01 BT) 

7.1. Ho t độn  vu  c ơ  

7.2. C c d n   o t độn  k  c 

* B   tập: Phân tích  o t độn  vu  c ơ  của trẻ mẫu    o 

CHƢƠNG 8. PH T TRIỂN T   VẬN ĐỘNG CỦA TR   ẪU GI O (01 LT) 

8.1. Sự p  t tr ển vận độn  

8.2. Phát tr ển   ểu b ết về cơ t ể bản t ân 

8.3. P ân  óa t uận n  ịc  p ả  – trái 

8.4. Cấu trúc  óa k ôn    an 

8.5. Địn   ƣớn , cấu trúc  óa t ờ    an 

8.6. Vẽ, v ết 

CHƢƠNG 9. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PH T TRIỂN  ẶT XÃ HỘI TRONG NH N C CH 

TR   ẪU GI O (04 LT, 01 BT) 

9.1. Sự  ìn  t  n  v  p  t tr ển ý t ức về bản t ân ở trẻ mẫu    o 

9.2. Sự p  t tr ển độn  cơ   n  v  v   ìn  t  n   ệ t ốn  t ứ bậc c c độn  cơ ở trẻ mẫu 

giáo  

9.3. Sự p  t tr ển đờ  sốn  tìn  cảm của trẻ mẫu    o 

9.4. Sự p  t tr ển ý c í ở trẻ mẫu    o 

* B   tập: P ân tíc  đặc đ ểm đờ  sốn  tìn  cảm của trẻ mẫu    o 
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CHƢƠNG 10. SỰ PH T TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA TR   ẪU GI O (07 LT, 02 BT) 

10.1. Đặc đ ểm p  t tr ển n ôn n ữ của trẻ mẫu    o 

10.2. Sự p  t tr ển  o t độn  n ận cảm của trẻ mẫu    o  

10.3. Đặc đ ểm p  t tr ển trí n ớ của trẻ mẫu    o 

10.4. Đặc đ ểm p  t tr ển tƣ duy của trẻ mẫu    o 

10.5. Đặc đ ểm p  t tr ển trí tƣởn  tƣợn  của trẻ mẫu    o 

10.6. Đặc đ ểm p  t tr ển c ú ý của trẻ mẫu    o 

* B   tập:  

- P ân tíc  đặc đ ểm p  t tr ển n ôn n ữ của trẻ mẫu    o 

- Hãy l m rõ sự p  t tr ển trí n ớ của trẻ mẫu    o 

PHẦN 4. DẠY VÀ HỌC ĐỐI VỚI TR  Ở TUỔI  Ầ  NON 

CHƢƠNG 11. DẠY VÀ HỌC TRONG GI O DỤC  Ầ  NON (02 LT) 

11.1. K    n ệm d y v   ọc  

11.2. D y v   ọc tron     o dục mầm non 

CHƢƠNG 12. CHUẨN BỊ SẴN SÀNG T      CHO TR  VÀO TRƢỜNG TIỂU HỌC 

(02 LT, 01 BT) 

12.1. Vì sao cần c uẩn bị c o trẻ v o trƣờn  t ểu  ọc  

12.2. C uẩn bị to n d ện c o trẻ v o trƣờn  t ểu  ọc  

* B   tập: C uẩn bị c o trẻ t íc  ứn  vớ   o t độn   ọc tập ở trƣờn  t ểu  ọc 

                 Quảng Bình, ngày     tháng      năm  

                                                                                                     HIỆU TRƢỞNG   

 

 

 

 

                                                                           

 

                                                                                          PGS. TS. Hoàng Dƣơng Hùng 


